
STT SBD Họ tên Ngày sinh Ngành Tổ hợp TTNV Điểm XT Trường

1 04009980 DIỆP BẢO MINH 02/06/1999 Công nghệ sinh học B00 1 19,50 DDS

2 04009839 PHẠM NGUYỄN NHẬT HUY 19/02/1999 Vật lý học (chuyên ngành Công nghệ điện tử - viễn thông) A01 1 16,25 DDS

3 04008026 PHẠM NGỌC TÀI 12/09/1999 Vật lý học (chuyên ngành Công nghệ điện tử - viễn thông) A01 1 21,00 DDS

4 34017308 PHẠM HUY VŨ 03/12/1996 Vật lý học (chuyên ngành Công nghệ điện tử - viễn thông) A00 1 23,50 DDS

5 36002780 Y HÓA 25/10/1999 Sư phạm Toán học D01 1 16,75 DDP

6 36002757 Y ĐẠI 18/07/1999 Sư phạm Toán học A00 1 18,25 DDP

7 38012471 NÔNG THỊ NHỊ 10/09/1997 Sư phạm Toán học A00 1 21,25 DDP

8 37004368 ĐẶNG THẾ KIỆT 04/05/1998 Luật kinh tế C20 1 16,75 DDP

9 36002700 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 16/04/1999 Kế toán C04 1 19,75 DDP

10 38002611 NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG 14/05/1998 Kế toán C00 1 26,00 DDP

11 38011083 VŨ THỊ THU HẰNG 17/10/1999 Kế toán C00 1 18,50 DDP

12 36003843 Y AN 16/08/1998 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 1 20,50 DDP
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